
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------------

. . . . . . . . .

STT Mã sinh viên Lớp Số buổi vắng
Điểm chuyên 

cần
Điểm bài tập

Điểm thi giữa 

kì
Điểm cộng Điểm quá trình Ghi chú

1 1551060761 Nguyễn Đặng Tuấn Anh 57TH3 2 9 0.5 2 2.3 Cấm thi

2 1551060865 Nguyễn Tuấn Anh 57TH2 1 9.5 8.0 2.5 5.4

3 1551060666 Nguyễn Tuấn Chinh 57TH4 0 10 5.0 0 Cấm thi

4 1551060624 Nguyễn Văn Chính 57TH4 0 10 8.5 2 5.6

5 1551060864 Trần Minh Chính 57TH1 0 10 6.0 2 4.4

6 1551060745 Lê Việt Dũng 57TH1 1 9.5 6.5 4.5 6

7 1551060874 Phạm Anh Dũng 57TH1 0 10 5.5 3 4.9

8 1551061037 Đỗ Thành Dương 57TH3 0 10 5.0 3 4.5

9 1551060926 Nguyễn Văn Dương 57TH1 0 10 6.5 3 5.3

10 1551060616 Nguyễn Thế Đạt 57TH2 1 9.5 3.0 3.5 3.9

11 1551061102 Phạm Minh Đức 57TH4 1 9.5 4.0 1 3.1

12 1551061112 Thiều Việt Giang 57TH2 2 9 Cấm thi

13 1551060719 Nguyễn Minh Hiệp 57TH2 0 10 9.0 1.5 5.4

14 1551060560 Nguyễn Văn Huy 57TH3 2 9 2.0 Cấm thi

15 1551060674 Nguyễn Bá Hưng 57TH3 0 10 7.0 7.5 7.6

16 1551060778 Nguyễn Thị Thu Hương 57TH2 0 10 6.0 2 4.4

17 1551061088 Tô Văn Kiên 57TH2 2 9 3.0 0 Cấm thi

18 1551060003 Vũ Hoàng Lan 57TH1 0 10 9.5 3.5 6.8

19 1551061107 Bùi Huy Lâm 57TH3 0 10 9.5 5.5 7.8

20 1551060873 Bùi Xuân Linh 57TH2 4 8 0.0 1 1.3 Cấm thi

21 1551060789 Nguyễn Anh Linh 57TH4 1 9.5 5.0 3.5 4.7

22 1551060884 Vũ Nhật Linh 57TH1 0 10 5.0 1 3.5

23 1551060931 Phạm Đức Long 57TH1 0 10 7.0 2 4.8

24 1551060828 Phạm Thành Long 57TH2 0 10 8.0 3.5 6

25 1551060965 Nguyễn Thành Lộc 57TH2 3 8.5 0.0 0.5 1.1 Cấm thi

26 1551061130 Đỗ Văn Minh 57TH2 0 10 5.0 7 6.5

27 1551061123 Phan Nam 57TH2 0 10 8.5 2 5.6

28 1551060622 Nguyễn Xuân Năng 57TH3 0 10 5.0 2 4

29 1551060918 Vũ Bảo Ngọc 57TH2 0 10 8.5 2 5.6

30 1551060631 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 57TH4 1 9.5 8.0 4.5 6.4

31 1551061036 Đinh Thị Hồng Nhung 57TH4 0 10 9.8 6 8

32 1551061015 Nguyễn Hà Phan 57TH2 0 10 7.5 2 5.2

33 1551060677 Nguyễn Thị Ánh Phương 57TH1 0 10 8.5 2 5.6
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34 1551060654 Đào Huy Quyết 57TH1 0 10 8.0 2 5.2

35 1551060948 Vũ Thị Như Quỳnh 57TH2 0 10 9.5 3 6.5

36 1551061122 Chu Văn Sơn 57TH1 0 10 7.0 2.5 5.1

37 1551060936 Phạm Hồng Thái 57TH4 0 10 5.0 2.5 4.3

38 1551060934 Phạm Ngọc Thái 57TH2 0 10 5.5 2.5 4.7

39 1551060757 Trương Nam Thái 57TH1 0 10 8.0 3 5.7

40 1551060846 Đặng Thu Thảo 57TH2 0 10 9.5 2.5 6.3

41 1551061028 Đỗ Trọng Thắng 57TH4 0 10 7.5 2 5.2

42 1551061087 Nguyễn Thị Thu 57TH1 0 10 8.5 2.5 5.9

43 1551060993 Phan Ngọc Thủy 57TH3 2 9 5.0 1 3.4

44 1551060922 Lương Trọng Toàn 57TH2 0 10 8.5 1 5.1

45 1551061111 Phạm Hương Trà 57TH1 0 10 8.5 4 6.6

46 1551060776 Nguyễn Thị Thùy Trang 57TH3 0 10 9.0 4.5 6.9

47 1551060991 Ngô Bá Tuấn 57TH3 0 10 0.0 1 1.5 Cấm thi

48 1551060543 Nguyễn Văn Tùng 57TH4 1 9.5 5.0 2 4

49 1551060702 Phan Ngọc Vượng 57TH3 0 10 7.5 2.5 5.5

50 1551061060 Nguyễn Đức Tú 57TH4 0 10 8.0 3.5 6

Ghi chú: giáo viên điểm danh ngày nào thì ghi ngày điểm danh vào đầu cột
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